
 

Biểu THH-04 TỔNG HỢP CẢ NƯỚC TỶ LỆ VĂN BẢN 
ĐI DƯỚI DẠNG ĐIỆN TỬ (TRỪ VĂN 

BẢN MẬT THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP 
LUẬT) 

Đơn vị báo cáo: Cục 
THH 

Ban hành theo QĐ số 
.../QĐ-BTTTT 

Ngày nhận báo cáo: 
Trước ngày 10 tháng sau 
quý Quý ... /20... Đơn vị nhận báo cáo: 

Vụ KHTC, VP Bộ 

 

TT Tên đơn vị 
Mã 
đơn 
vị 

Số lượng văn bản đi trao đổi 
của các đơn vị (cơ quan nhà 

nước) thuộc Bộ/tỉnh 
Tỷ lệ 

(3=2/1) Ghi chú 

Tổng số 

Trong đó, số 
văn bản hoàn 

toàn dưới dạng 
điện tử 

A B C 1 2 3 4 

 CẢ NƯỚC      

I Tổng hợp Bộ, ngành      

1 Văn phòng CP 005     

2 Bộ Công an 009     

3 Bộ Quốc phòng 010     

… … ...     

II Tổng hợp tỉnh/thành      

... Hà Nội 01     

... Hà Giang 02     



... ... ...     

92 Cà Mau 96     

 

  Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 20... 

TỔNG HỢP, LẬP BIỂU KIỂM TRA BIỂU CỤC TRƯỞNG 

(Ký điện tử) (Ký điện tử) (Ký điện tử) 

Ghi chú 

Các cột Cột A, B, C: Ghi như cách ghi tương ứng tại biểu THH-01. 

Các cột từ Cột 1 đến Cột 3: Ghi số liệu tương ứng của các đơn vị có tên tại Cột B. 

Ghi thông tin dòng dòng Tổng hợp Bộ, ngành: 

Các cột từ Cột 1 đến Cột 2: Cộng giá trị các ô thuộc từng cột trong Nhóm Bộ, ngành, ghi số tổng 
lên ô tương ứng. 

Dồng tổng hợp tỉnh/thành: Ghi số liệu tổng hợp như cách ghi đã áp dụng đối với Nhóm Bộ, 
ngành. 

Số liệu Cả nước được tổng hợp tương ứng từ Nhóm Bộ, ngành và Nhóm tỉnh/thành. 

 


